MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA LỊCH SỬ + ĐỊA LÝ
CUỐI KÌ II
                                      +  LỊCH SỬ                    

	Mạch kiến thức, kĩ năng
	Số câu và số điểm
	      Mức 1 
	Mức 2
	Mức 3
	     Mức 4

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	1. Bảo vệ chính quyền non trẻ, trường kì kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954)
	Số câu
	
	
	
	
	
	1
	
	

	
	Câu số
	
	
	
	
	
	Câu 4   
	
	

	
	Số điểm
	
	
	
	
	
	1đ
	
	

	2 Xây dựng CNXH ở miền Bawcsvaf đấu tranh thống nhất đất nước (1954- 1975)
	Số câu
	       2
	
	1
	
	
	
	
	1

	
	Câu số
	Câu 1,2
	
	Câu 3
	
	
	
	
	Câu 5

	
	Số điểm
	2đ
	
	1đ
	
	
	
	
	1đ

	Tổng
	Số câu
	2
	
	1
	
	
	1
	
	1

	
	Số điểm
	2đ
	
	1đ
	
	
	1đ
	
	1đ


                                             + ĐỊA LÝ

	Mạch kiến thức, kĩ năng
	Số câu và số điểm
	      Mức 1 
	Mức 2
	Mức 3
	     Mức 4

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	1. Địa lý thế giới
	Số câu
	2
	
	2
	
	
	1
	
	

	
	Câu số
	Câu 1,2
	
	Câu 3,4
	
	
	Câu 5   
	
	

	
	Số điểm
	2
	
	2
	
	
	1đ
	
	

	Tổng
	Số câu
	2
	
	2
	
	
	1
	
	

	
	Số điểm
	2đ
	
	2đ
	
	
	1đ
	
	


	Trường Tiểu học Lê Dật
Lớp: ……   Phòng:  ……….
Họ và tên:…………………..

	KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KÌ II

MÔN: LỊCH SỬ- ĐỊA LÍ

                 Năm học: 2018 - 2019
  Ngày kiểm tra:…….   Thời gian: 40 phút


	Điểm
	Lời nhận xét của giáo viên

	
	………………………………………………………………………………………………………………………………………………


I.  PHẦN LỊCH SỬ (5Đ)

  Khoanh vào chữ cái đặt tr​ước câu trả lời đúng 
Câu 1: Ta mở đường Trường Sơn nhằm mục đích gì?  M1  (1đ)
A. Để giao thương với miền Nam

B. Để miền Bắc chi viện cho miền Nam

C. Để mở rộng quan hệ ngoại giao với các nước.

D. Để góp phần vào sự nghiệp giải phóng miền nam

Câu 2: Tại sao nói: Ngày 30- 4-1975 là mốc quan trọng trong lịch sử dân tộc ta? M1  (1đ)
     A.Quân ta giải phóng Sài Gòn, kết thúc chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử
B. Cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung được tổ chức trong cả nước

C. Đất nước được thống nhất và độc lập

D. Quân ta giải phóng Sài Gòn, kết thúc chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử và đất nước được thống nhất và độc lập.

 Câu 3:   Nối ý ở cột A với ý ở cột B cho phù hợp:  M2 (1đ)
	A
	
	B

	a. 27/01/1973
	
	1. Lễ kí hiệp định pa ri

	b. 30 / 4 / 1975
	
	2. Xe tăng tiến vào Dinh độc lập

	c. 25 / 4 / 1976
	
	3. Tổng tuyển cử bầu quốc hội


Câu 4: Nêu ý nghĩa của chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ?  M3 (1đ)
…………………………………………………..…………………………………..………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 5: Quốc hội khóa 6 có những quyết định trọng đại gì?  M4 (1đ)
…………………………………………………..…………………………………..………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………..…………………………………..………………………………………………………………………………………
II. PHẦN ĐỊA LÝ (5Đ)

Khoanh vào chữ cái đặt tr​ước câu trả lời đúng  (1 điểm)
Câu 1: Ở Châu Phi ngành kinh tế nào được tập trung phát triển?  M1  (1đ)
A. Khai thác khoáng sản và trồng lúa gạo

B. Khai thác khoáng sản và trồng cây công nghiệp

C. Khai thác dầu mỏ và trồng cây công nghiệp

D. Khai thác dầu mỏ và trồng lúa gạo

Câu 2: Châu Nam Cực có đặc điểm gì?   M1  (1đ)
A. Khí hậu ôn hòa

B. Khí hậu nhiệt đới



C. Lạnh nhất thế giới            D. Nóng nhất thế giới

Câu 3:  Điền các từ ( núi thấp, núi cao, phía tây, đồ sộ ) thích hợp vào chỗ chấm.  M2 (1đ)

Địa hình châu Mĩ thay đổi từ tây sang đông, dọc bờ biển ……….. là các dãy ……….  và ………., ở giữa là các đồng bằng lớn. Phía đông là các dãy ……….. và cao nguyên.     
Câu 4:  Vì sao khu vực Đông Nam Á lại sản xuất được nhiều lúa gạo?   M2  (1đ) 

…………………………………………………..…………………………………..………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
 Câu 5:   Châu Nam Cực có đặc điểm gì nổi bật ?  M3  (1đ) 
  ….………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
                                                            ĐÁP ÁN                                                       
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I.  PHẦN LỊCH SỬ (5Đ)

Khoanh vào chữ cái đặt tr​ước câu trả lời đúng  

Câu 1:  M1 (1đ)
 B. Để miền Bắc chi viện cho miền Nam  
Câu 2:  M1 (1đ)
  D.Quân ta giải phóng Sài Gòn, kết thúc chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử,
Đất nước được thống nhất và độc lập

Câu 3:   :   Nối ý ở cột A với ý ở cột B cho phù hợp: M2 (1đ)
	A
	
	B

	a. 27/ 1/1973
	
	1.Xe tăng  tiến vào Dinh Độc lập.

	b.30/ 4/ 1975
	
	2.Tổng tuyển cử quốc hội.

	c. 25 / 4 / 1976
	
	3. Lễ kí hiệp định Pa- ri


Câu 4:  Nêu ý nghĩa của chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ?   M3     (1đ) 

Là mốc son chói lọi, góp phần kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược ().
Câu 5: Quốc hội khóa 6 có những quyết định trọng đại gì?      M4   (1đ)
Lấy tên nước là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; quyết định Quốc huy; Quốc kì là lá cờ đỏ sao vàng; Quốc ca là bài tiến quân ca; Thủ đô là Hà Nội; thành phố Sài Gòn- Gia Định đổi tên là Thành phố Hồ Chí Minh 

II. PHẦN ĐỊA LÝ (5Đ)

:  Khoanh vào chữ cái đặt tr​ước câu trả lời đúng  
Câu 1 Ở Châu Phi ngành kinh tế nào được tập trung phát triển?     M1 (1đ)
 B. Khai thác khoáng sản và trồng cây công nghiệp

Câu 2 Châu Nam Cực có đặc điểm gì?     M1 (1đ) 
C. Lạnh nhất thế giới.
Câu 3: : Thứ tự cần điền:  phía tây, núi cao, đồ sộ, núi thấp.     M2 (1đ)
Câu 4:  Khu vực Đông Nam Á lại sản xuất được nhiều lúa gạo vì: đất đai màu mỡ, khí hậu nóng ẩm.      M2 (1đ)
Câu 5: Châu Nam Cực nhiệt độ quanh năm dưới 00C. Toàn bộ bề mặt bị phủ một lớp băng dày, trung bình trên 2000m. Động vật tiêu biểu nhất là chim cánh cụt. Không có dân cư sinh sống.    M3 (1đ)
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	1. Bảo vệ chính quyền non trẻ, trường kì kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954)
	Số câu
	
	
	
	
	
	1
	
	

	
	Câu số
	
	
	
	
	
	Câu 4   
	
	

	
	Số điểm
	
	
	
	
	
	1đ
	
	

	2 Xây dựng CNXH ở miền Bawcsvaf đấu tranh thống nhất đất nước (1954- 1975)
	Số câu
	       2
	
	1
	
	
	
	
	1

	
	Câu số
	Câu 1,2
	
	Câu 3
	
	
	
	
	Câu 5

	
	Số điểm
	2đ
	
	1đ
	
	
	
	
	1đ

	Tổng
	Số câu
	2
	
	1
	
	
	1
	
	1

	
	Số điểm
	2đ
	
	1đ
	
	
	1đ
	
	1đ


                                             + ĐỊA LÝ
	Mạch kiến thức, kĩ năng
	Số câu và số điểm
	      Mức 1 
	Mức 2
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	TN
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	1. Địa lý thế giới
	Số câu
	2
	
	2
	
	
	1
	
	

	
	Câu số
	Câu 1,2
	
	Câu 3,4
	
	
	Câu 5   
	
	

	
	Số điểm
	2
	
	2
	
	
	1đ
	
	

	Tổng
	Số câu
	2
	
	2
	
	
	1
	
	

	
	Số điểm
	2đ
	
	2đ
	
	
	1đ
	
	


